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VT-268/ VT-268GG PU Foam 
 
THÀNH PHẦN NỀN
  
Polyurethane  
 
TRẠNG THÁI VẬT LÝ 
Bọt 
 
MÀU  
Vàng nhạt 
 
THỜI GIAN KHÔ BỀ 
MẶT 
10 phút  

(ở 25°C & độ ẩm 
tương đối 50%) 

 
ĐÓNG GÓI 
750 mL/lon 
 (12/thùng) 

 
VT-268 (dạng ống hút) 
VT-268GG (dạng súng) 
 
HẠN SỬ DỤNG  
12 tháng 
 
BẢO QUẢN  
Bảo quản ở vị trí thẳng 
đứng, nơi khô ráo, 
thoáng mát, nhiệt độ 
dưới 30°C 
 
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG 
5 °C – 35 °C 
 
NHIỆT ĐỘ BÌNH CHỨA 
THẤP NHẤT 
10 °C 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

MÔ TẢ  
 

  

VT-268 PU Foam là bọt polyurethane một thành phần, đóng rắn bằng hơi ẩm, được đặc chế 
cho các ứng dụng đa năng như trám kín, lấp đầy, lắp đặt, cách nhiệt và cách âm trên bê tông, 
vữa, gạch, ván sàn, hầu hết các loại nhựa, kim loại, kính hoặc gỗ. Sản phẩm có độ nở tốt, 
không chảy xệ và chỉ chứa chất đẩy không gây hại cho tầng ozone (không chứa CFC). VT-
268 chống nấm mốc, kháng nước và lão hóa, đồng thời cung cấp khả năng cách nhiệt và cách 
âm tốt. 

 

DỮ LIỆU  Hệ đóng rắn : Đóng rắn bằng hơi ẩm 

KỸ THUẬT Độ phủ thể tích : 30 – 35 L 

 Tỷ trọng : 25 kg/m³  

 Cách âm : 58 dB EN ISO 717-1 

 Co ngót : <2 % FEICA TM 1004 

 Độ nở sau : <2 % FEICA TM 1004 

 Cường độ nén : 2,0 N/cm² FEICA TM 1011 

 Độ dẫn nhiệt : 0,046 W/m.K  

 
Phạm vi chịu nhiệt độ 

: -40 °C – 110 °C  (Gián đoạn) 
: -30 °C – 80 °C   (Dài hạn) 

 

 Formaldehyde/Dimethylbenzene : Không  

 Khả năng thấm nước : Không  

 Thời gian cắt (đường kính 20 mm) : Khoảng 45 phút  

 

ĐẶC TÍNH 
 

▪ Chất đẩy không gây hại cho tầng ozone (không chứa CFC) 
▪ Độ nở tốt 
▪ Không chảy xệ 
▪ Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt 
▪ Chống nấm mốc, nước và lão hóa 

 

HƯỚNG DẪN 
 

▪ Lý tưởng để lắp đặt khung cửa và cửa sổ, lấp đầy các lỗ hổng không đều hoặc khe hở khó 
xử, cách nhiệt hệ thống sưởi trung tâm và cách nhiệt tấm tường.  

▪ Thích hợp sử dụng trên nhiều loại vật liệu xây dựng (bê tông, gạch, hầu hết các loại nhựa, 
kim loại, kính, gỗ, v.v.).  

 

HƯỚNG DẪN 
THI CÔNG 
 

1. Bề mặt phải sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ. Làm ẩm bề mặt bằng bình xịt nước trước 
khi thi công. 

2. Lắc mạnh bình xịt ít nhất 20 lần trước khi sử dụng. 
3. Che phủ các khu vực không cần trám/cách nhiệt bằng giấy hoặc tấm nhựa. 
4. VT-268 (dạng ống hút) - Gắn chặt ống hút vào vòi phun.  

VT-268GG (dạng súng) - Vặn súng phun vào đầu nối trên bình.  

5. Giữ bình lộn ngược khi xịt. 
6. Chỉ đổ đầy khoảng 50% – 70% khe hở/khoảng trống, và để bọt nở ra và lấp đầy phần 

còn lại. 
7. Các khe hở rộng hơn 5 cm phải được lấp đầy bằng nhiều lớp. Chờ 15 - 30 phút giữa các 

lớp. Nếu làm việc theo lớp, hãy lặp lại việc làm ẩm sau mỗi lớp.  
8. Lặp lại việc lắc bình thường xuyên trong quá trình thi công. 
9. Có thể loại bỏ bọt chưa đóng rắn bằng chất tẩy bọt PU 608 hoặc acetone.  
10. Chỉ có thể loại bỏ bọt đã đóng rắn bằng phương pháp cơ học. Nếu cần thiết, cắt bỏ bọt 

thừa khỏi khe hở bằng dao.  
11. VT-268GG (dạng súng) - Khi hoàn thành, tháo bình khỏi súng phun và làm sạch súng kỹ 

lưỡng bằng chất tẩy bọt PU 608 trước khi cất giữ. 

 

http://www.vitaltechnical.com/


 

VITAL TECHNICAL SDN. BHD. 

 

Technical Data Sheet 

VT-268 / VT-268GG 
PU Foam 

Ngày phát hành: 07/07/11 Ngày sửa đổi: 19/01/23 Số bản sửa đổi: 23-01 

www.vitaltechnical.com   Trang 2 / 2 

 

 

VT-268 / 
VT-268GG  
PU Foam 
 

 

 
GIỚI HẠN 

 
▪ Không khuyến nghị sử dụng ở những nơi chịu ngâm nước liên tục.  
▪ Không dùng để lấp đầy các khu vực kín hoặc các mối nối rộng hơn 5 cm. Các mối nối rộng 

hơn và sâu hơn 5 cm phải được lấp đầy nhiều lớp. Thời gian chờ giữa các lần thi công là 
15-30 phút. 

▪ Bề mặt bọt phải được bảo vệ khỏi tia UV. 

 

CẢNH BÁO Chứa isocyanates. Có thể gây ra phản ứng dị ứng. Có thể gây phản ứng dị ứng. Gây kích ứng 
da. Có thể gây phản ứng dị ứng da. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có hại nếu hít phải. Có 
thể gây dị ứng hoặc các triệu chứng hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải. Có thể gây kích 
ứng đường hô hấp. Nghi ngờ gây ung thư. Có thể gây tổn thương đường hô hấp khi tiếp xúc 
kéo dài hoặc lặp lại do hít phải. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các 
nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Không xịt vào ngọn lửa trần hoặc các nguồn gây cháy 
khác. Bình chứa có áp suất: Không đâm thủng hoặc đốt, ngay cả sau khi sử dụng. Không hít 
phải hơi xịt. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc ở nơi thông gió tốt. Trong trường hợp thông gió không 
đầy đủ, hãy đeo thiết bị bảo vệ hô hấp. NẾU HÍT PHẢI: Nếu khó thở, đưa nạn nhân ra nơi 
thoáng khí và để nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái để thở. Nếu có các triệu chứng hô hấp: Gọi cho 
TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em. Sử dụng ở khu vực thông gió 
tốt. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, 
hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất. 

 

LƯU Ý PHÁP 
LÝ 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật 
và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng 
tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh 
từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm 
việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác 
nhận tính phù hợp của sản phẩm này. 
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